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(Đề này có 3 trang, gồm 10 câu)


Câu 1(2,0 điểm)

a) Phân biệt cơ chế mở quang chủ động với cơ chế đóng thủy chủ động.
b) Vai trò của H+ trong quá trình trao đổi khoáng và nitơ của cây?

Câu 2(2,0 điểm)

     a) Trong quang hợp, nước tham gia vào nhóm phản ứng nào và được tạo ra trong nhóm phản ứng nào?
b) Nói thực vật CAM chỉ cố định CO2 vào ban đêm, đúng hay sai? Giải thích?
Câu 3(2,0 điểm)

a) Trong tế bào thực vật có hai con đường phân giải C6H12O6. Em hãy phân biệt hai con đường đó?
b) Trong vòng đời của cây, hô hấp xảy ra mạnh nhất ở giai đoạn nào? Vai trò của hô hấp ở giai đoạn đó? 
Câu 4(2,0 điểm)

a) Các hình thức sinh sản của dương xỉ? kết quả của mỗi hình thức?
b) Vì sao thân cây hai lá mầm thường to hơn thân cây một lá mầm ? Có bốn kiểu tương quan giữa sinh trưởng và phát triển của thưc vật, trong kĩ thuật trồng lúa cần chọn kiểu tương quan nào là tốt nhất? giải thích?
Câu 5(2,0 điểm)

a) Giải thích tính hướng đất dương của rễ cây. Quá trình nở hoa của hoa tuylip là hình thức cảm ứng nào? Tác nhân kích thích quá trình nở hoa của loài đó?
b) Có hai cây A và B. Một trong hai cây này có ảnh hưởng xấu đến cây kia. Em hãy bố trí thí nghiệm để tìm hiểu ảnh hưởng đó.
 Câu 6(2,0 điểm)

a) Trâu ăn cỏ (cỏ có nhiều chất sơ, ít chất dinh dưỡng). Em hãy chỉ ra những đặc điểm về cấu tạo cơ quan tiêu hóa và phương thức tiêu hóa của trâu phù hợp với loại thức ăn?

b) Cá, tôm, thực hiện quá trình trao đổi khí qua mang. Sự lưu thông khí qua mang của cá ,tôm, theo cơ chế nào? 
Câu 7(2,0 điểm)

a)  Ở cào cào, hệ tuần hoàn chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết, không tham gia vào quá trình vận chuyển khí trong hô hấp. Ở lợn, hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng, sản phẩm bài tiết và khí O2, CO2​. Vì sao có sự khác nhau đó?
b) Vì sao khi thận bị suy thì cơ thể bị mất cân bằng nội môi?
Câu 8(2,0 điểm)
a) Vì sao trong cung phản xạ, xung thần kinh chỉ đi theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan trả lời?
b)  Cơ sở khoa học của câu ca dao: Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Đây là loại tập tính nào của động vật?
Câu 9(2,0 điểm)

a) Ở người và lưỡng cư, khi thiếu iốt sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng và phát triển?
b) Tại sao nuôi cá rô phi người ta thường thu hoạch cá sau một năm tuổi khi cá đạt khối lượng từ 1,5- 1,8 kg mà không nuôi kéo dài tới năm thứ ba khi cá có thể đạt tới khối lượng tối đa 2,5 kg?
Câu 10(2,0 điểm)

a) Trong nhân bản vô tính cừu Đôly, người ta sử dụng tế bào tuyến vú từ cừu cái lông trắng và tế bào trứng từ cừu cái mặt đen. Theo em cừu Đôly có màu lông giống với cừu cái nào? Giải thích?
b) Rắn nước đẻ con, rắn thằn lằn đẻ trứng, quá trình sinh sản của hai loài này  giống nhau và khác nhau như thế nào? 
 

            …………….Hết……………..
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(Đáp án gồm 5 trang)

	Câu
	      Ý
	Nội dung chính cần đạt
	Điểm

	   Câu 1
	a
	Phân biệt:
· Mở quang chủ động: Khí khổng mở khi có ánh sáng, do tế bào hạt đậu trương nước.
· - Đóng thủy chủ động: Khí khổng đóng khi cây thiếu nước, do hàm lượng AAB trong tế bào hạt đậu tăng và tế bào bị mất nước.
	0,5

0,5

	
	
	
	

	
	b
	· Vai trò của H+ với quá trình hút khoáng: Tham gia vào cơ chế hút bám trao đổi, tham gia quá trình tạo ATP để cung cấp cho cơ chế hút khoáng chủ động, quyết định độ pH của đất, ảnh hưởng đến độ màu mỡ của đất
	0,5



	
	
	· Vai trò đối với trao đổi nitơ: H+ cấu tạo chất khử, tham gia quá trình tạo ATP để khử NO3, cố đinh N2, tổng hợp amin…
	0,5



	   Câu 2
	a
	· Nước tham gia vào pha sáng(quang phân ly nước), pha tối(chu trình Crep)
	0,5

	
	
	· Nước tạo ra ở pha tối(cố định CO2 không khí, tái tạo C5)
	0,5

	
	b
	· Nói thực vật CAM chỉ cố định CO2 vào ban đêm là sai
	0,25

	
	
	· Vì: Nó cố định CO2 không khí vào ban đêm còn cố định CO2 trong chu trình Canvil vào ban ngày
	0,75

	   Câu 3
	a
	· Hai con đường phân giải C6H12O6: phân giải hiếu khí và phân giải kị khí
	0,25

	
	
	Phân biệt:
Phân giải hiếu khí: qua đường phân- chu trình Crep- chuỗi chuyền e, diễn ra ở tế bào chất và ti thể khi có O2, sản phẩm là CO2, H2O, 36 ATP.

Phân giả kị khí: qua đường phân- lên men, diễn ra ở tế bào chất khi tế bào -không có O2, sản phẩm là axitlactic hoặc rượu và CO2, 2 ATP.
	0,75

	
	b
	· Trong vòng đời của cây, hô hấp xảy ra mạnh nhất ở giai đoạn nảy mần.
	0,25

	
	
	· Vai trò: Phân giả các chất dự trữ thành các đơn phân và tạo ATP để cung cấp nguyên liệu và năng lượng cho quá trình tổng hợp chất sống mới, cho sự nảy mầm của hạt

	0,75

	  Câu 4
	a
	· Dương xỉ sinh sản vô tính bằng bào tử. Bào tử(n) nguyên phân và phân hóa tạo ra giao tử thể(n)
	0.5

	
	
	· Dương xỉ sinh sản hữu tính qua giảm phân và thụ tinh tạo ra hợp tử(2n), hợp tử phát triển thành thể bào tử(2n)
	0,5

	
	b
	· Thân cây hai lá mần có sinh trưởng thứ cấp nhờ tầng phát sinh bên nên thân cây thường to
	0,5

	
	
	· Không có sinh trưởng thứ cấp nên thân cây thường nhỏ
	0,5

	   Câu 5
	a
	Rễ cây có tính hướng đất dương do 3 cơ chế: 

-do sự phân bố auxin không đều ở các tế bào của mặt trên và mặt dưới  rễ: auxin ở mặt dưới nhiều hơn làm tế bào sinh trưởng chậm hơn mặt trên nên rễ cong xuống đất
- Do sự phân bố điện tích không đều ở mặt trên và mặt dưới, mặt dưới mang điện tích dương, mặt trên mang e âm làm cho rễ quay xuống đất
- Do các hạt tinh bột dồn về đáy tế bào làm cho khối lượng đáy tế bào nặng hơn nên rễ đâm sâu vào đất.
	0,25

0,25

0,25

	
	
	· Quá trình nở của hoa tuylip là ứng động sinh trưởng, tác nhân kích thích là nhiệt độ(nở ở 25- 30oC)
	0,25

	
	b
	· Chuẩn bị hai cây A và hai cây B. Một chậu trồng cây A, một chậu trồng cây B, một chậu trồng chung cây A,B. Thực hiện chế độ chăm sóc như nhau.
	0,5



	
	
	· Theo dỗi kết quả thí nghiệm, so sánh sự sinh trưởng của hai cây trồng chung với hai cây trồng riêng ta sẽ biết được cây nào ảnh hưởng xấu đến cây nào 
	0,5

	  Câu 6
	a
	Cấu tạo cơ quan tiêu hóa ở trâu phù hợp với loại thức ăn:
· Hàm trên không có răng cửa mà có tấm sụn để giữ, bứt được nhiều cỏ khi ăn.

·  Hàm răng có bề mặt rộng, có nhiều nếp men răng cứng, góc quai hàm mở rộng theo chiều trái phải để nhai, nghiền cỏ tốt.

·  Dạ dày có 4 ngăn, ngăn dạ cỏ rất to để chứa được nhiều cỏ khi ăn
	0,25

0,5

0,25

	
	
	 Phương thức tiêu hóa:
· Nhai lại trong lúc nghỉ để thức ăn được nghiền kĩ
· Ngoài tiêu hóa cơ học, lí học còn có tiêu hóa sinh học nhờ VSV phân giải xenlulôzơ thành đường glucôzơ, đồng thời sử dụng chất dinh dưỡng của VSV
	0,25
0,25

	
	b
	· Ở cá sự lưu thông khí nhờ sự nâng hạ thềm miệng kết hợp với sự đóng mở của xương nắp mang.
	0,25

	
	
	· Ở tôm sự lưu thông khí là nhờ hoạt động của các tấm quạt nước.
	0,25

	    Câu 7
	a
	· Cào cào có kích thước cơ thể nhỏ, hô hấp bằng ống khí, các tế bào của cơ thể trao đổi trực tiếp với không khí bên ngoài qua hệ thống ống khí phân nhánh tới tận khe, kẽ các mô nên O2 và CO2 không phải vận chuyển qua máu.
	0,5

	
	
	· Lợn có kích thước cơ thể lớn, hô hấp bằng phổi, sự vận chuyển khí hô hấp từ phổi đến tế bào và ngược lại phải nhờ hệ tuần hoàn nên máu phải vận chuyển cả O2 và CO2.
	0,5

	
	b
	 Thận điều hòa, duy trì áp xuất thẩm thấu của máu thông qua quá trình hấp thụ lại nước hoặc tăng thải nước, thải urê, uric.
	0,5

	
	
	 Thận điều hòa, cân bằng pH nội môi nhờ khả năng thải H+, tái hấp thụ Na+, thải NH3.
 Khi suy thận các cơ chế điều hòa trên không thực hiện được nên cơ thể bị mất cân bằng nội môi.
	0,5

	   Câu 8
	a
	· Cung phản xạ được hình thành bởi các tế bào thần kinh, tế bào cơ, tế bào tuyến, giữa các tế bào hình thành các xinap hóa học.
	0,5

	
	
	· Tại các xinap hóa học xung thần kinh chỉ được truyền theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì chỉ ở màng trước mới có chất môi giới hóa học và chỉ ở màng sau mới có thụ thể tiếp nhận chất môi giới để phát xung ở tế bào tiếp theo trong cung phản xạ. 
	0,5

	
	b
	· Khả năng bay của chuồn chuồn phụ thuộc vào độ ẩm của không khí, độ ẩm của không khí càng cao thì chuồn chuồn bay càng thấp: nếu bay thấp thì lượng nước trong không khí nhiều nên trời sẽ mưa, nó bay cao chứng tỏ không khí khô, trời không mây và nắng, còn nó bay vừa thì độ ẩm không khí vừa phải, mây mỏng, trời dâm.
	0,75

	
	
	· Đây là tập tính bẩm sinh, sinh ra đã có.
	0,25

	    Câu 9
	a
	· Iôt là thành phần cấu tạo nên hoocmôn tiroxin, hoocmôn này kích thích chuyển hóa trong tế bào, tăng sinh trưởng của cơ thể.
·  Ở lưỡng cư, tiroxin còn gây biến thái.
	0,5

0,25

	
	
	· Khi thiếu Iôt thì cơ thể thiếu tiroxin. Nếu thiếu ở trẻ em thì xương và mô thần kinh phát triển không bình thường và do đó có thể gây ra bệnh đần độn. Nếu thiếu ở người lớn không có hiện tượng trên nhưng làm rối loạn quá trình chuyển hóa.
· Ở lưỡng cư nếu thiếu tiroxin thì nòng nọc không biến thành ếch được.
	0,5

0,25

	
	b
	· Từ lúc cá rô phi nở đến khi một năm tuổi cá rô phi lớn nhanh nhất nên thu hoạch cá sau một năm tuổi có hiệu quả kinh tế cao nhất.
	0,25

	
	
	· Từ năm thứ hai trở đi tốc độ sinh trưởng của cá chậm dần nhưng tiêu tốn nhiều thức ăn nên hiệu quả kinh tế thấp
	0,25

	   Câu 10
	a
	· Cừu Đôly có màu lông giống với cừu cái lông trắng
	0,5

	
	
	· Giải thich: Đôly phát triển từ trứng lấy từ cừu cái mặt đen được cấy nhân(2n) của tế bào tuyến vú của cừu cái lông trắng. Trong nhân có chứa vật chất di truyền quy định các tính trạng của cơ thể.
	0,5

	
	b
	· Giống nhau: thụ tinh trong, phôi phát triển nhờ noãn hoàng của trứng
	0,5

	
	
	· Khác nhau: 

Rắn nước sinh sản theo kiểu noãn thai sinh, phôi phát triển trong cơ thể mẹ thành con mới chui ra ngoài.
Thằn lằn đẻ trứng, phôi phát triển trong trứng ngoài cơ thể mẹ.
	0,25

0,25


NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN
            Đinh Thị Viềng

          0943058606
4

